
 

 

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN SINH VIÊN VẮNG KHÔNG PHÉP TẠI BUỔI SINH HOẠT 

PHIÊN THÁNG 03 – 04 - 05 NĂM HỌC 2022 - 2023 TOÀN TRƯỜNG SƯ PHẠM  

 

1. Thời gian:  

         Vào các ngày từ tháng 03 năm 2023 Đến tháng 05 năm 2023.  

2. Địa điểm:  

         Tại cơ sở 01 của Trường Đại học Vinh 

3. Thành phần:  

         Những sinh viên vắng buổi sinh hoạt lớp phiên tháng 03 – 04 - 05 năm học 2022 – 2023 

với những lý do không chính đáng và có danh sách kèm theo:  

4. Danh sách những sinh viên vắng buổi sinh hoạt lớp phiên tháng 5 năm học 2022 – 2023.  

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Ngành Tháng 

1 215714021710018 Nguyễn Thị Khánh Hoà 62A1 Sư phạm Ngữ văn 04 

2 215724021710053 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 62A1 Sư phạm Ngữ văn 04 

3 215724021710033 Lương Thị Thanh Huyền 62A1 Sư phạm Ngữ văn 04 

4 215724021710030 Lương Thị Nhung 62A1 Sư phạm Ngữ văn 04 

5 215724021710029 Nguyễn Thị Thu 62A1 Sư phạm Ngữ văn 04 

6 215714020110118 Cao Thị Hồng Giang 62A4  Giáo dục Mầm non 04 

7 205714020210030 Văn Thị Quỳnh Anh 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

8 205714020210014 Trần Thị Duyên 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

9 205714020210278 Chu Trần Quỳnh Giang 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

10 205714020210031 Đặng Thị Thu Hà 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

11 205714020210026 Lương Lê Thu Hoài 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

12 205714020210034 Nguyễn Khánh Huyền 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

13 205714020210019 Nguyễn Phạm Hoài Linh 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

14 205714020210003 Bùi Thị Nam  61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

15 205714020210408 Nguyễn Thị Nga 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

16 205714020210050 Hoàng Thị Thu Thuỷ 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

17 205714020210016 Lê Thị Hoài Thương 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

18 205714020210187 Hoàng Thị Hải Yến 61A1 Giáo dục Tiểu Học 04 

19 205714020110129 Lương Thị Vân Anh 61A2 Giáo dục Mầm non 04 

20 205714020110218 Nguyễn Thị Giang 61A2 Giáo dục Mầm non 04 

21 205714020110219 Nguyễn Thị Nguyệt 61A2 Giáo dục Mầm non 04 

22 215714020110007 Lê Thị Kim Anh 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

23 215714020110042 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

24 215714020110166 Lê Thị Huyền 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

25 215714020110041 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

26 215714020110214 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

27 215714020110205 Đinh Hải Yến 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

28 215714020110173 Bùi Thị Mai Sương 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

29 215714020110151 Nguyễn Thị Hồng Nhung 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

30 215714020110091 Nguyễn Quỳnh Như 62A3 Giáo dục Mầm non 04 

31 215714021710180 Trần Quang Lâm Nhật 62A4 Sư phạm Ngữ văn  05 

32 215714021710198 Nguyễn Thị Loan 62A4 Sư phạm Ngữ văn  05 

33 205714020210371 Lê Thị Duyên 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 
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34 205714020210320 Nguyễn An Hà 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 

35 205714020210345 Đậu Thị Mai Hương 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 

36 205714020210432 Trần Thị Cẩm Ly 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 

37 205714020210318 Trần Thị Nhung 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 

38 205714020210336 Phạm Hạ Vy 61A6 Giáo dục Tiểu học 05 

39 19571402101036 Nguyễn An Thu 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

40 19571402101047 Nguyễn Thị Thanh Tâm  60A1 Giáo dục Mầm non 05 

45 19571402101087 Trần Thị Thuỳ 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

46 19571402101099 Lê Phương Thảo 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

47 19571402101071 Lê Thị Hiền 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

48 19571402101070 Phạm Thị Hiếu 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

49 19571402101023 Trần Thị Thu Hoài 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

50 19571402101117 Trần Thị Khánh Lý 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

51 19571402101052 Nguyễn Thị Linh 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

52 19571402101112 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

53 19571402101103 Nguyễn Thị Kim Oanh 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

54 19571402101121 Nguyễn Thị Thanh Thảo 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

55 19571402101002 Nguyễn Thị Thương 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

56 19571402101161 Lê Thị Hải Yến 60A1 Giáo dục Mầm non 05 

57 205714020120340 Trần Phương Thảo 61A7 Giáo dục Tiểu học 05 

58 205714020120406 Lữ Thị Thu Thuỷ 61A7 Giáo dục Tiểu học 05 

59 215714020210423 Trần Thị Huyền 62A1 Giáo dục Tiểu học 05 

60 205714020210209 Chu Thị Hương Giang 61A5 Giáo dục Tiểu học 04 

61 205714020210350 Nguyễn Thị Mây 61A5 Giáo dục Tiểu học 04 

62 205714020210386 Nguyễn Thị Thảo 61A5 Giáo dục Tiểu học 04 

63 205714020210221 Đinh Thị Thu 61A5 Giáo dục Tiểu học 04 

64 205714020210189 Lê Thị Hải Yến 61A5 Giáo dục Tiểu học 04 

65 215714021710053 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 62A1 Sư phạm Ngữ văn 05 

66 215714021710033 Lương Thị Thanh Huyền 62A1 Sư phạm Ngữ văn 05 

67 215714021210054 Phạm Sỹ Nam 62A2 Sư phạm Hoá học  05 

68 205714020110186 Nguyễn Thị Thương 61A4 Giáo dục Mầm non 04 

69 215714020110170 Hoàng Thị Như 62A2 Giáo dục mầm non 04 

70 215714020110220 Phạm Thị Thu Ngân  62A2 Giáo dục mầm non 04 

71 215714020110213 Lữ Thị Phượng  62A2 Giáo dục mầm non 04 

72 215714020110179 Châu Thị Thắm 62A2 Giáo dục mầm non 04 

73 215714021210054 Hoàng Văn Đạt 62A2 Sư phạm Hoá học 04 

74 205714020210091 Lê Thị Nguyệt Giao 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

75 205714020210195 Hồ Thị Hà 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

76 205714020210179 Trương Thị Khánh  Huyền 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

77 205714020210132 Lương Thị Diệu Linh 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

78 205714020210066 Nguyên Thị Nhâm 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

79 205714020210098 Phạm Thị Hồng Phượng 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

80 205714020210169 Nguyễn Thị Thảo 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

81 205714020210225 Trần Thị Thêm 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

82 205714020210052 Nguyễn Thị Thư 61A3 Giáo dục tiểu học  05 

83 215714020210295 Bùi Thị Quỳnh 62A9 Giáo dục Tiểu học  05 

84 215714020210101 Nguyễn Thị Giang 62A8 Giáo dục Tiểu hoc 05 

85 215714020210369 Hồ Thị Hiền 62A8 Giáo dục Tiểu hoc 05 



 

 

86 215714020210019 Nguyễn Thị Hiếu 62A8 Giáo dục Tiểu hoc 05 

87 215714020210387 Lê Phi Yến 62A8 Giáo dục Tiểu hoc 05 

88 215714021810038 Phan Thị Huệ Anh 62A Sư phạm Lịch Sử 04 

89 215714021810014 Nguyễn Hồ Khánh Huyền 62A Sư phạm Lịch Sử 04 

90 215714021810005 Nguyễn Trần Phú 62A Sư phạm Lịch Sử 04 

91 215714021810018 Vũ Bảo Thoa 62A Sư phạm Lịch Sử 04 

92 215714021810011 Mai Anh Tuấn 62A Sư phạm Lịch Sử 04 

93 215714021810030 Đinh Thị Giang 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

94 215714021810035 Nguyễn Thế Anh 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

95 215714021810027 Hồ Sỹ Anh Hùng 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

96 215714021810014 Nguyễn Hồ Khánh Huyền 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

97 215714021810021 Phạm Thị Minh Ngoc 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

98 215714021810018 Vũ Bảo Thoa 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

99 215714021810011 Mai Anh Tuấn 62A Sư phạm Lịch Sử 05 

100 215714021210041 Cung Thị Quỳnh Trang 62A1 Sư phạm Hoá học 05 

101 215714020110194 Hoàng Thị Mai Trinh 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

102 215714020110001 Đặng Thị Hương Giang 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

103 215714020110183 Hồ Thị Phương Thảo 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

104 215714020110129 Trần Thị Thoa 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

105 215714020110099 Chế Thị Quỳnh Trang 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

106 215714020110029 Trần Thị Linh Uyên 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

107 215714020110190 Bùi Thị Hải Duyên 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

108 215714020110181 Lữ Thị Mỹ Lệ 62A4 Giáo dục Mầm non 03 

109 215714020110007 Lê Thị Kim Anh 62A3 Giáo dục mầm non 03 

110 215714020110009 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 62A3 Giáo dục mầm non 03 

111 215714020110054 Bùi Thị Liên 62A3 Giáo dục mầm non 03 

112 215714020110045 Phạm Thị Ngọc Mai 62A3 Giáo dục mầm non 03 

113 215714020110195 Hồ Thị Trà My 62A3 Giáo dục mầm non 03 

114 215714020110143 Bùi Thị Linh Nhi 62A3 Giáo dục mầm non 03 

115 215714020110035 Nguyễn Thị Nguyên Nhi 62A3 Giáo dục mầm non 03 

116 215714020110214 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 62A3 Giáo dục mầm non 03 

117 215714020110159 Nguyễn Thị Vinh 62A3 Giáo dục mầm non 03 

118 205714020110025 Phan Thị Lan Hương 61A1 Giáo dục Mầm non 03 

119 205714020110033 Nguyễn Thị Lam 61A1 Giáo dục Mầm non 03 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trên đây là danh sách những sinh viên đã không tham gia sinh hoạt lớp phiên tháng 3-4-5 năm 

học 2022 - 2023 để tổng kết các hoạt động của lớp trong tháng 02-03-04 và các nhiệm vụ của 

tháng 03-04-05 cùng các công việc sắp tới của nhà trường và các thầy cô TL QLSV cùng thầy 

cô giảng viên quản lý lớp. Đội xin cam đoan danh sách trên là đã  đúng với những gì lớp trưởng 

đã báo cáo với đội trong lúc đội đi kiểm tra và điểm danh từng lớp tại phiên sinh hoạt lớp tháng 

03-04-05.  

Đội kính đề nghị các thầy cô là TL QLSV các ngành kỉ luật đối với những sinh viên vi phạm có 

tên trong danh sách trên.  

Trân trọng!!! 

 

 Trường Đại học Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2023 

 ĐỘI XUNG KÍCH TRƯỜNG SƯ PHẠM 

TMĐ.ĐỘI TRƯỞNG  
(Ký ghi rõ họ tên) 

Nguyễn Hải An 


